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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
  

 Bản án số: 101/2020/DS-PT 

  Ngày: 20/5/2020 

  V/v: “   n             n          sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   ần An   u n 

Các Thẩm phán:                      1. B  N u ễn   ị Hằn  

                                                 2. Bà   ần   ị P ư n  

- Thư ký phiên tòa: B    ịn    ị   n  -   ư ký  ò  án n ân dân  ỉn  Đắk 

Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

N u ễn   ị Hả  An  - K ểm sá    ên. 

Ngày 20 tháng 5 năm 2020,  ạ    ụ sở  ò  án n ân dân  ỉn  Đắk Lắk, xé  xử 

phúc   ẩm  ôn  k     ụ án dân sự   ụ lý số: 34/2020/TLPT-DS, ngày 09 tháng 01 

năm 2020  ề   ệ :
 
 T anh  h p h p   n   a  t i   n .     ản án dân sự s    ẩm 

số:14/2019/DS-ST, ngày 29/11/2019  ủ      án n ân dân  u ện Lắk,  ỉn  Đắk Lắk 

 ị k án   á .  

Theo Qu ế   ịn   ư   ụ án    xé  xử   úc   ẩm số: 91/2020/QĐ-PT ngày 

09/3/2020,   ôn   á   ề   ệ    ãn    ên  ò    ú    ẩm số 152/TB-TA n    

17/3/2020      ôn   á  mở lạ     ên  ò    ú    ẩm số 194/ B-TA ngày 

30/3/2020, Qu ế   ịn    ãn    ên  ò  số 105/2020/QĐ-PT ngày 28/4/2020  ủ  

 ò  án n ân dân  ỉn  Đắk Lắk,   ữ   á   ư n  sự: 

1. N u ên  ơn: Bà Đ  n   ị M;  ị    ỉ: Số X  ườn  N,  ổ dân   ố H,   ị    n 

L,  u ện L,  ỉn  Đắk Lắk.  ắn  mặ . 

N ười  ại diện theo ủ  qu ền  ủa bà M: Ông  ũ   ọn   ;  ị    ỉ: số 8x/x 

 ườn  G,  ổ dân   ố X,   ườn  T,    n    ố B,  ỉn  Đắk Lắk. Có mặ . 

2. Bị  ơn: Ông C u  ăn Đ;  ị    ỉ: Số 3x/x  ườn  L,  ổ dân   ố H,   ị    n L, 

 u ện L,  ỉn  Đắk Lắk. Có mặ . 

 3. N ười l m  hứn : Bà Nguyễn M n  H;  ị    ỉ: Số 3x/x  ườn  L,  ổ dân   ố 

H,   ị    n L,  u ện L,  ỉn  Đắk Lắk. Có   n x n xé  xử  ắn  mặ . 

4. N ười khán   áo: Bị   n ông C u  ăn Đ,  ó mặ . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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N u ên  ơn bà Đo n Thị M trình bày: Ngày 15/8/2017, bà M cho ôn  Đ 

    số   ền 500.000.000   n ,      ên   ỏ    uận  ín  lã  1,5%/  án ,   ền lã    ỏ  

  uận m ện   ớ  n  u, k ôn      mứ  lã  su                  ền. Đâ  l  kế  quả  ủ  

n  ều lần ôn  Đ  ã      ủ  bà M    n   ó     n    l  200.000.000   n ,      n    

02  ên k ôn  n ớ  õ     ư     ố  lạ   ớ   ổn  số   ền   ên. Lú      ôn  Đ không 

 ẹn n      ả   ền  ụ   ể m    ỉ nó  l  k   n   bà M  ần   ì  á    ướ  ôn  Đ 03 tháng 

sẽ   ả  ả  ố     lã .  

  ế   ó,  ến n    17/7/2018, bà M cho ôn  Đ       êm số   ền 

141.000.000   n . Trong            ền  ũn  k ôn    ể   ện  ó  ín  lã      

không. Ôn  Đ  ẹn  ến n    10/8/2018 sẽ   ả  ầ   ủ     bà M  ả  ố     lã   ủ  

số   ền   ên. Đ n    ờ  ôn  Đ  ó          uố             ền  ẹn n    31/7/2018 sẽ 

 ử    ả       ướ      bà M 18.750.000   n    ền lãi. 

Tuy nhiên, ôn  Đ  ã k ôn    ự    ện n ư   ỏ    uận  ớ  bà M. Nên bà M 

 êu  ầu  ò  án   ả  qu ế   uộ  ông C u  ăn Đ   ả    ả     bà M  ổn   ộn  số 

  ền  ủ      lần     l  641.000.000   n  (Sáu t ăm bốn mươi mốt t iệu   n ), 

k ôn   êu  ầu ôn  Đ   ả    ả   ền lã    á  s n   ố   ớ  số   ền  ố    ên. 

 ạ    ên  ản l   lờ  k        n    28/02/2019 bà M  ó sự       ổ     n  

lờ  k   ,   e   ó bà  ó   n x n  ú  60.000.000   n   ố   ớ  k  ản     

141.000.000   n      n    17/7/2018.  u  n  ên,  ến n    29/3/2019 bà M lạ  

 ó sự       ổ   ề   ệ  k ôn   ú   êu  ầu  ố   ớ  số   ền 60.000.000   n  nữ  m  

 ẫn   ữ n u ên ý k ến  ủ  mìn  n ư   n k ở  k ện   n  ầu  ớ  số   ền     lần 

ôn  Đ     l  641.000.000   n . 

 ạ    n k ở  k ện  ổ sun  n    02/4/2019, bà M  êu  ầu ông Đ   ả    ả 

cho bà  ổn  số   ền lã    á  s n   ủ   ả     lần      ạm  ín   ừ n         ến n    

01/4/2019   e  qu   ịn   ủ    á  luậ  (1,67%/  án ) l  190.731.000   n ,  ả 

 ố     lã  l  831.731.000   n . 

 ạ     ên  ò  s    ẩm, n u ên   n xá  n ận  ả 02 k  ản vay 500.000.000 

  n     141.000.000   n   ều l  n ữn  k  ản      ó  ín  lã . Mặ  dù k ôn      

mứ  lã  su                  ền, n ưn       ên  ó   ỏ    uận lã  su   l  3%/  án . 

 u  n  ên, n   n u ên   n   ỉ  êu  ầu  ín    ền lã   ớ  mứ  lã  su   1,67%/  áng 

( ư n  ứn  20%/năm)  ố   ớ   ả 02 k  ản      ừ k    ị   n       ền      ến 

n    xé  xử s    ẩm. 

N u ên   n  ũn    ừ  n ận  ừ n    13/10/2017  ến n    11/12/2018  ị 

  n  ó   u ển   ền     n u ên   n 21 lần qu  n ân   n     dị    ụ   u ển   ền 

 ủ    e  el,  ớ   ổn  số   ền l  298.480.000   n . N u ên   n   n  ý   ừ số   ền 

n       số   ền n   ủ   ị   n   e  n u ên  ắ .   ướ    ên   ừ       ền lã , s u  ó 

nếu  òn   ừ    ì   ừ       ền  ố   ư n  ứn   ớ   ừn    ờ    ểm  ị   n   u ển 

  ền. N u ên   n  êu  ầu  ị   n  òn   ả    ả số   ền n   ả  ố     lã  l  

590.000.000   n . 

N ư  ậ ,   e    n k ở  k ện   n  ầu      n k ở  k ện  ổ sun    ì n u ên 

  n  êu  ầu  ị   n   ả    ả     n u ên   n số   ền  ả  ố     lã  l  831.731.000 
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  n .  u  n  ên,  ạ     ên  ò , n u ên   n   ỉ  êu  ầu  ị   n   ả  ả   ền  ố     

  ền lã  l  590.000.000   n . N u ên   n  ú   êu  ầu  ò  án   ả  qu ế   ố   ớ  số 

  ền 241.731.000   n . 

Bị  ơn l  ông Chu Văn Đ trình bày: Ôn  Đ   ừ  n ận   ữ ký,   ữ   ế   ọ, 

 ên    n  02      mư n   ền  ề n    15/8/2017 và ngày 17/7/2018 mà bà M  ã  un  

         ò  án  ún  l    ữ ký      ữ   ế   ủ  ông. Tuy nhiên, ông      ằn     n  

k  ản    ờ     n  ừ   án  12/2015  ến n    15/8/2017 ôn  Đ  ó mư n  ủ  bà M 

n  ều lần  ớ   ổn  số   ền l  750.000.000   n . S u  ó  ến n    15/8/2017, ôn  Đ 

  ả     bà M 150.000.000   n , số   ền ông  òn n  lạ  l  600.000.000   n . Đến 

n    17/7/2018, d    ư   ử   ư       bà M   ền lã        án  l  41.000.000   n  

nên   ữ      bên  ã   ỏ    uận   ế    êm          n   ớ  số   ền 141.000.000   n , 

  ự   ế thì ngày 17/7/2018 ôn  Đ k ôn  n ận   ền      ủ  bà M. N       ,  ị   n 

xá   ịn   ã   ả  ư       n u ên   n n  ều lần   ền qu   ệ   ốn  N ân   n      ử  

  n    e  el  ớ   ổn  số   ền l  298.480.000   n , số   ền n    ư     ừ     số  ố  

500.000.000   n .     ó  ị   n   ỉ   n  ý   ả     n u ên   n số   ền  ố   òn lạ  l  

641.000.000   n  - 298.480.000   n  = 342.520.000   n . 

 ạ     ên  ò  s    ẩm, n ườ   ạ  d ện   e  ủ  qu ền  ủ   ị   n xá  n ận: 

Mặ  dù,    n  02            ền k ôn      mứ  lã  su  ,  u  n  ên  ả 02 k  ản     

 ều l       ó  ín  lã . H    ên   ỏ    uận  ớ  n  u l   ố   ớ  k  ản     500.000.000 

  n   ín  lã  3%/  án , k  ản     141.000.000   n   ín  lã  9%/  án . Bị   n  ôn  

n ận l   ó n  n u ên   n 02 k  ản      ớ   ổn  số   ền  ố  641.000.000   n .  

K  ản     500.000.000   n  n    15/8/2017 l        n      k ôn  kỳ  ạn. Bị   n 

 ã   u ển         k  ản  ủ  n u ên   n 298.480. 000   n , số   ền n     ả   ư   

  ừ     số   ền  ố  500.000.000   n , n ư  ậ  số   ền  ố   òn n  lạ   ủ  k  ản     

n   l  201.520.000   n .  ì  â  l  k  ản     k ôn  kỳ  ạn nên  ị   n   ỉ   n  ý 

  ả lã    ậm   ự    ện n  ĩ   ụ   ả   ền  ừ k    ò  án   ụ lý  ụ án (N    16/01/2019) 

 ến n    xé  xử  ụ án  ớ  mứ  lã  su   0,83%/  án . N ư  ậ , k  ản     n    

15/8/2017,  ị   n   ỉ  òn n  n u ên   n  ả   ền  ố       ền lã  l  218.246.160   n . 

Đố   ớ  k  ản     141.000.000   n  n    17/7/2018 l  k  ản      ó kỳ  ạn. 

N ưn   ó    n        ề mứ  lã  su   nên  ị   n   ỉ   n  ý  ín    ền lã      n u ên 

  n  ừ k        ến k   xé  xử s    ẩm  ụ án  ớ  mứ  lã  su   0,83%/  án ,  ụ   ể số 

  ền  ả  ố     lã   ị   n  òn n  l  159.724.800   n .  ín   ến   ờ    ểm xé  xử s  

  ẩm,  ị   n  òn n  n u ên   n  ổn   ộn   ủ      k  ản      ả  ố     lã  l  

377.970.960   n . Bị   n   n  ý   ả     n u ên   n số   ền n  . 

Quá   ìn    ả  qu ế   ụ án, n u ên   n  ó   n  êu  ầu á  dụn    ện   á  

k ẩn      ạm   ờ  “P  n   ỏ      sản  ủ  n ườ   ó n  ĩ   ụ”  ể  ảm  ả        n  

án.  ò  án n ân dân  u ện Lắk  ã    Qu ế   ịn  á  dụn    ện   á  k ẩn      ạm 

  ờ  số 01/2019/QĐ-BPKC   n    23   án  4 năm 2019. 

Quá   ìn    ả  qu ế   ụ án,  ò  án   u   ậ      l ệu,   ứn   ứ   ể   ện  ừ n    

13/10/2017  ến n    11/12/2018  ị   n  ó   u ển   ền     n u ên   n 22 lần 
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qu  n ân   n     dị    ụ   u ển   ền  ủ    e  el,  ớ   ổn  số   ền l  298.480.000 

  n .  

 ạ        ú    ẩm,  ị   n ông C u  ăn Đ  un        êm 05   ứn   ừ      

dị    ạ  N ân   n  Nôn  n   ệ       á     ển nôn    ôn –     n án   u ện Lắk 

  ể   ện nộ  dun :  ừ n    02/8/2017  ến n    01/10/2018,  ừ   ẻ     k  ản  ủ  

bà N u ễn M n  H, số     k  ản 5211205040576  ã   u ển         k  ản   ẻ 

 ủ  bà Đ  n   ị M, số     k  ản 5211205013856  ổn  số   ền 39.000.000  n . 

Ôn  Đ      ằn   â  l  số   ền ôn  Đ dùn      k  ản   ẻ  ủ     l  bà N u ễn 

Minh H   u ển k  ản   ả k  ản n  500.000.000  n   ã      ủ  bà Đ  n   ị M. 

Ngoài ra, ôn  Đ  òn      ằn   ạ             ền n    17/7/2018  n   ó     nộ  

dung  n    31/3 tứ  thứ 3. Em  ửi t   18.750.000  n  , nộ  dun  n     ể   ện  

ngày 31/3 ôn  Đ  ã   ả     bà M 18.750.000  n    ứ k ôn    ả  nộ  dun   ẹn 

  ả   ền lã  n ư  ản án s    ẩm  ã n ận  ịn .  

Tại   p Phú  thẩm, N ười l m  hứn  bà N u ễn Minh H khai: bà H không 

 ó qu n  ệ     mư n    mu   án  ì  ố   ớ     Đ  n   ị M. Bà l     ông Chu 

 ăn Đ. 

Vào các ngày 02/8/2017, 11/9/2017, 13/10/2017, 07/6/2018 và ngày 

01/10/2018, bà H  ó        n  l  ông C u  ăn Đ mư n   ẻ     k  ản Ngân hàng 

nôn  n   ệ       á     ển nôn    ôn   ệ  N m – C   n án   u ện Lắk.   

  ệ      mư n   ữ  ôn  Đ và bà M   ướ   â  bà H k ôn    ế   ì.   ệ  

  u ển   ền   ả n  nêu   ên l    ền  ủ  ôn  Đ   ả n      bà M k ôn  l ên qu n  ến bà 

H. Bà H không  ó qu ền l  , n  ĩ   ụ  ì  ố   ớ    ệ      mư n   ền   ữ  ôn  Đ và bà 

M. Bà H  ề n  ị  ò  án xé  xử  ắn  mặ  mặ   ạ     ên  ò    ú    ẩm. 

Tại B n  n d n  ự  ơ thẩm  ố 14/2019/DS-ST ngày 29/11/2019 của Toà 

 n nh n d n huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, đã quyết định: 

Căn  ứ     k  ản 2 Đ ều 357, k  ản 1, 5 Đ ều 466, k  ản 1, 2 Đ ều 468, 

Đ ều 469, Đ ều 470  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 2015; k  ản 3 Đ ều 26,   ểm   k  ản 

1 Đ ều 35,   ểm   k  ản 1 Đ ều 39, Đ ều 144, 147, k  ản 2 Đ ều 244, k  ản 2 

Đ ều 266  ủ  Bộ luậ   ố  ụn  dân sự năm 2015; k  ản 4 Đ ều 26 N  ị qu ế  số 

326/2016/UB  QH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ    n   ườn   ụ Quố  Hộ  qu  

 ịn   ề mứ    u, m ễn,   ảm,   u, nộ , quản lý    sử dụn  án   í    lệ   í     

án.  

1. Đìn    ỉ xé  xử  ố   ớ   êu  ầu  ủ  bà Đ  n   ị M  ề số   ền 

241.731.000   n . 

2. C    n ận mộ    ần  êu  ầu k ở  k ện  ủ  bà Đ  n   ị M. Buộ  ông 

C u  ăn Đ   ả    ả     bà M 539.988.053   n ,    n   ó,   ền  ố  436.180.574 

  n ,   ền lã  103.807.479   n . 

Kể  ừ n     ó   n  êu  ầu       n  án  ủ  n ườ   ư         n  án      ến k   

      n  x n       ả  á  k  ản   ền,   n    án   ên   ả        n  án  òn   ả    ịu 

k  ản   ền lã   ủ  số   ền  òn   ả        n  án   e  mứ  lã  su   10%/năm  ư n  ứn  

 ớ    ờ     n   ư        n  án  ạ    ờ    ểm    n    án. 
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(Ban hành kèm theo bản án là bảng tính tiền lãi và diễn giải chi tiết việc 

thanh toán gồm 02 trang) 

3. Bá   êu  ầu  ủ  bà Đ  n   ị M  ố   ớ  số   ền 50.011.947   n . 

4.  ề   ện   á  k ẩn      ạm   ờ :   ự    ện   e  Qu ế   ịn  á  dụn  

  ện   á  k ẩn      ạm   ờ  số 01/2019/QĐ-BPKC   n    23   án  4 năm 2019 

 ủ   ò  án n ân dân  u ện Lắk,  ỉn  Đắk Lắk. 

5.  ề án   í:  

- Bà Đ  n   ị M   ả    ịu 2.500.597   n    ền án   í dân sự s    ẩm, 

 ư     ừ     14.820.000   n  (Mười bốn t iệu tám t ăm hai mươi n hìn   n ) 

  ền  ạm ứn  án   í  ã nộ    e    ên l   số AA/2016/0001663 n    16/01/2019 

   số   ền 4.768.000   n  (Bốn t iệu b   t ăm  áu mươi tám n hìn   n )   ền  ạm 

ứn  án   í  ã nộ    e    ên l   số AA/2017/0013519 n    16/01/2019  ủ  C   

 ụ        n  án dân sự  u ện Lắk,  ỉn  Đắk Lắk. Bà M  ư     ả lạ  17.087.403 

  n . 

- Ông C u  ăn Đ   ả    ịu   ền án   í dân sự s    ẩm l  25.599.522   n . 

Ngoài ra,  ản án s    ẩm  òn  u ên qu ền  êu  ầu       n  án    qu ền 

k án   á       á   ên  ư n  sự   e  qu   ịn    á  luậ . 

S u k   xé  xử s    ẩm, ngày 12/12/2019  ị   n ông C u  ăn Đ kháng cáo 

   n  ộ  ản án số: 14/2019/DS-S  n    29/11/2019  ủ      án n ân dân  u ện 

Lắk.  

 ạ  phiên tò    ú    ẩm,  n ườ   ạ  d ện   e  ủ  qu ền  ủ  n u ên   n bà 

Đ  n   ị M  ẫn   ữ n u ên   n k ở  k ện. Ông C u  ăn Đ x n  ú  mộ    ần 

kháng cáo  ố   ớ  số   ền  n   ã   u ển k  ản     bà M  ừ n    21/01/2016  ến 

n    11/8/2017         k  ản 5211205013856  ứn   ên Đ  n   ị M 

186.200.000  n   ạ  N ân   n  NN&P N    ệ  N m     n án   u ện Lắk. 

Đạ  d ện   ện k ểm sá  n ân dân  ỉn  Đắk Lắk    m        ên  ò    ìn      

ý k ến xá   ịn :  ề  ố  ụn : Đ n k án   á   ủ   ị   n    n   ạn luậ   ịn      ị 

  n  ã nộ    ền  ạm ứn  án   í   ú    ẩm, nên  ụ án  ư     ả  qu ế    e    ìn  

 ự   ú    ẩm.    n  quá   ìn    ả  qu ế   ụ án  ủ    ẩm   án  ũn  n ư  ạ     ên 

 ò , Hộ    n  xé  xử     á   ư n  sự  ã  uân   ủ  ún   á  qu   ịn   ủ    á  luậ  

 ố  ụn  dân sự; Về nộ  dun   ụ án: Đố   ớ  k  ản vay ngày 15/8/2017, 

500.000.000  n ,      ên k ôn   ẹn n      ả. Đâ  l  k  ản      ó lã  k ôn  kỳ 

 ạn n ưn      s    ẩm  ín  lã    ậm   ả   ả    ả lã  10% l  k ôn   ún . Mặ  

khác, ông C u  ăn Đ  un        êm   ứn   ứ mớ  l  05   ứn   ừ      dị    ạ  

N ân   n  Nôn  n   ệ       á     ển nôn    ôn –     n án   u ện Lắk   ể   ện 

nộ  dun :  ừ n    02/8/2017  ến n    01/10/2018,  ừ   ẻ     k  ản  ủ  bà 

N u ễn M n  H (   ôn  Đ), số     k  ản 5211205040576  ã   u ển         

k  ản   ẻ  ủ  bà Đ  n   ị M, số     k  ản 5211205013856  ổn  số   ền 

39.000.000  n . Ôn  Đ      ằn   â  l    ền ôn  Đ mư n     k  ản  ủ     l  bà 

H  ể   u ển k  ản   ả n      500.000.000  n      bà M. Bà H  ũn    ừ  n ận 

 ún    e  lờ  k     ủ  ôn  Đ. Bà M và ôn  Đ  ũn   ều k ẳn   ịn  bà H không 
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l ên qu n  ì  ến k  ản n        ữ  ôn  Đ và bà M.     k  ản   ẻ  ủ  bà M  ã 

n ận  ư   số   ền   ên.  u  n  ên  ố   ớ  số   ền 5.000.000   n    u ển n    

02/8/2017 l    ướ  n    ký          n  nên k ôn   ó  ăn  ứ  ể      n ận. Đố  

vớ  04 lần   u ển k  ản 11/9/2017, 13/10/2017, 07/6/2018 và ngày 01/10/2018 

 ớ  số   ền 34.000.000  n  ôn  Đ   u ển   ả n      bà M l   ó  ăn  ứ.      ệ  

  u ển k  ản k ôn       õ l    ả   ền lã        ền  ố . Nên số   ền n   sẽ  ư     ừ 

      ền lã , nếu  òn   ừ  sẽ  ư     ừ       ền  ố   ủ  k  ản     500.000.000 

  n .     ậ ,  ề n  ị HĐXX  ăn  ứ k  ản 2 Đ ều 308, k  ản 1 Đ ều 309  ủ  

Bộ luậ  tố  ụn  dân sự. C    n ận mộ    ần k án   á   ủ  ông C u  ăn Đ. Sử   

mộ    ần  ản án số: 14/2019/DS-ST ngày 29/11/2019  ủ      án n ân dân  u ện 

Lắk,  ỉn  Đắk Lắk. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn  ứ         l ệu,   ứn   ứ  ã  ư     ẩm      ạ     ên    ;  ăn  ứ     kế  

quả    n   ụn   ạ     ên    ,   ên    sở xem xé   ầ   ủ,    n d ện  á      l ệu, 

  ứn   ứ, lờ    ìn       ủ   á   ư n  sự, ý k ến  ủ  K ểm sá    ên, Hộ    n  xé  

xử n ận  ịn  n ư s u: 

[1]  ề   ủ  ụ   ố  ụn :  

[1.1]. Đ n k án   á   ủ   ị   n ôn  C u  ăn Đườn  l m    n   ạn luậ  

 ịn      ã nộ    ền  ạm ứn  án   í   ú    ẩm l      lệ, nên  ụ án  ư     ả  

qu ế    e    ìn   ự   ú    ẩm.  

[1.2]. Quá   ìn    ả  qu ế  ở     s    ẩm      ú    ẩm  ả n u ên   n     ị 

  n  ũn  n ư    N u ễn M n  H  ều   ốn  n     ớ  n  u: K  ản n  n   l    ữ   á 

n ân ôn  C u  ăn Đườn   ớ     Đ  n   ị Mẫn, b  N u ễn M n  H k ôn  l ên qu n 

   k ôn   ó n  ĩ   ụ  ì  ố   ớ  k  ản n  n  .  ì  ậ ,    H    m      ố  ụn   ớ   ư 

 á   n ườ  l m   ứn  l    ù    . 

 [2] Đố   ớ  k án   á   ủ   ị   n ông C u  ăn Đ, Hộ    n  xé  xử xé  

    :  

[2.1] Đố   ớ  k  ản     n    15/8/2017   ữ  ông C u  ăn Đ và bà Đ  n 

  ị M: 

 ạ       vay ngày 15/8/2017  ó nộ  dun  ông C u  ăn Đ mư n  ủ  bà 

Đ  n   ị M 500.000.000  n , số   ền   ả lã    e    ỏ    uận, k ôn   ẹn n      ả. 

Ông C u  ăn Đ   ừ  n ận   ữ   ế       ữ ký    n             ền l  d  ôn  Đ   ế  

ra. Bản án s    ẩm xá   ịn        n        ền ngày 15/8/2017 l        n      

k ôn  kỳ  ạn l   ún . H    ên  ều   ừ  n ận lã  su     ỏ    uận m ện  là 

3%/  án , lã  su     ỏ    uận  ã  ư   quá qu   ịn   ủ    á  luậ , nên  ã xá   ịn  

mứ  lã  su     e  qu   ịn   ạ  k  ản 1   ều 468 Bộ luậ  dân sự năm 2015 (lã  su   

 ớ  mứ  20%/năm) l   ún    á  luậ . H     n        ền n    15/8/2017 l      

  n      có lãi k ôn  kỳ  ạn,  ên       ả    ả   ền      ố     lã  su        ến khi 

  ả  ế  n  nên k ôn   ín    ền lã    ậm   ả   ả    ả lã . N ưn      s    ẩm á  dụn  

qu   ịn   ạ  k  ản 2 Đ ều 357 Bộ luậ  dân sự 2015  ể  ín  mứ  lã  su   10%/năm 
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 ố   ớ  số   ền lã    ậm   ả   ả    ả lã  l  k ôn   ún .     ó  ần      n ận mộ  

  ần k án   á   ủ  ôn  Đ  ể  ín  lạ  lã  su     ù     qu   ịn    á  luậ .  

Do ôn  Đ x n  ú  mộ    ần k án   á   ố   ớ  số   ền ông  ã   u ển k  ản 

cho bà M  ừ n    21/01/2016  ến n    11/8/2017         k  ản 5211205013856 

 ứn   ên Đ  n   ị M 186.200.000  n   ạ  N ân   n  NN&P N    ệ  N m     

n án   u ện Lắk l   ự n u ện. Nên Hộ    n  xé  xử k ôn  xem xé ,   ả  qu ế  

 ố   ớ  k  ản   ền này. 

 ừ n    15/8/2017  ến n    xé  xử s    ẩm, n u ên   n     ị   n  ều   ừ  

n ận   ệ   ị   n  ã   u ển k  ản     n u ên   n  ư   số   ền 298.480.000  n . 

Qu   ố     ếu  á    ứn   ừ         n  n    16/6/2018  ị   n   u ển k  ản     

n u ên   n 2 lần, mộ  lần qu  n ân   n  A     nk     n án   u ện Lắk  ớ  số   ền 

1.800.000  n  ( ú  lụ  98)    mộ  lần qu  dị    ụ   u ển   ền   e  el Quân  ộ   ớ  

số   ền 1.200.000  n  ( ú  lụ  118). Ngày 31/3/2018, ôn  Đ   ôn  qu  dị    ụ 

  u ển   ền   e  el Quân  ộ   ã   u ển     bà M 40.000.000  n  ( ú  lụ  118). 

N ưn      s    ẩm  ã n ầm lẫn vào ngày 16/6/2018, ôn  Đ   u ển     bà M 03 lần 

 ớ  số   ền 1.800.000  n  + 1.200.000  n  + 40.000.000  n  = 43.000.000  n . 

    ó  ần sử  lạ  n      ả   ền      ún   ể  ảm  ả  qu ền l        ị   n.  

 ạ        ú    ẩm, ôn  Đ  un        êm 05   ứn   ừ      dị    ạ  N ân 

  n  Nôn  n   ệ       á     ển nôn    ôn –     n án   u ện Lắk   ể   ện nộ  

dung: 01   ứn   ừ n    02/8/2017  ừ   ẻ     k  ản  ủ  bà N u ễn M n  H, số     

k  ản 5211205040576  ã   u ển         k  ản   ẻ  ủ  bà Đ  n   ị M, số     

k  ản 5211205013856 số   ền 5.000.000  n ; 04   ứn   ừ ngày 11/9/2017, 

13/10/2017, 07/6/2018 và ngày 01/10/2018,  ừ   ẻ     k  ản  ủ  bà N u ễn M n  

H, số     k  ản 5211205040576  ã   u ển         k  ản   ẻ  ủ  bà Đ  n   ị M, 

số     k  ản 5211205013856  ổn  số   ền 34.000.000  n . Ôn  Đ      ằn   â  l  

số   ền ôn  Đ dùn      k  ản   ẻ  ủ     l  bà H   u ển k  ản   ả k  ản n      

500.000.000   n  cho bà M. P í  n u ên   n   ừ  n ận  ó   ệ    u ển   ền  ừ 

t   k  ản   ẻ  ủ  bà H cho bà M,     k  ản bà M n ận  ư   số   ền n      k ẳn  

 ịn    ữ  bà M và bà H không có qu n  ệ     mư n, mu   án. N u ên   n     

 ằn  số   ền   u ển k  ản n   k ôn  l ên qu n  ến k  ản      ủ  ôn  Đ là 

k ôn      lý. Mặ  k á , bà H  ũn  k      ữ  bà H và bà M k ôn   ó qu n  ệ     

mư n,      á  n    02/8/2017, 11/9/2017, 13/10/2017, 07/6/2018    n    

01/10/2018, bà H  ó        n  l  ôn  Đ mư n   ẻ     k  ản Ngân hàng nông 

n   ệ       á     ển nôn    ôn   ệ  N m – C   n án   u ện Lắk  ủ  bà. Ôn  Đ 

 ã dùn    ẻ     k  ản  ủ  bà H  ể   u ển k  ản   ả n      bà M. N ư  ậ ,  ó   ể 

k ẳn   ịn  lờ  k     ủ  ôn  Đ mư n   ẻ  ủ  bà H  ể   u ển   ền     bà M là có 

 ăn  ứ. N ưn    ứn   ừ n    02/8/2017, ông C u  ăn Đ  ã   u ển   ả     bà M 

5.000.000  n    ướ  n    ký            ền 500.000.000  n  n    15/8/2017 nên 

k ôn   ó  ăn  ứ  ể      n ận. Còn  ố   ớ  04   ứn   ừ      dị   n    

11/9/2017, ngày 13/10/2017, ngày 07/6/2018, ngày 01/10/2018 ôn  Đ   u ển 

k  ản cho bà M l    u ển s u n    ký            ền n    15/8/2017 nên  ó  ủ 

 ăn  ứ  ể      n ận số   ền 34.000.000   n  n   ôn  Đ   u ển   ả n      bà M. 

     ệ    u ển k  ản k ôn       õ l    ả   ền lã        ền  ố .     ó, số   ền n   
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sẽ  ư     ừ       ền lã , nếu  òn   ừ  sẽ  ư     ừ       ền  ố   ủ  k  ản     

500.000.000   n . 

Do  ó  ần      n ận mộ    ần k án   á   ủ  ông C u  ăn Đ  ể  ín  lạ  

k  ản n   ố     n  lã  n    15/8/2017. Cụ   ể  ư    ín  n ư s u: 

N    15/8/2017  ến n    11/9/2017 l  27 n   : 500.000.000  x 20%/năm 

x 27 ngày : 365 ngày = 7.397.260 . Ngày 11/9/2017 ôn  Đ  ã   ả 10.000.000 . 

Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 500.000.000  – (10.000.000  – 7.397.260  n  

lãi)] = 497.397.260  n   ố . 

Ngày 11/9/2017  ến n    13/10/2017 là 32 ngày: 497.397.260  x 

20%/năm x 32 ngày : 365 ngày = 8.721.486 . Ngày 13/10/2017 ôn  Đ   u ển 

k  ản 2 lần  ớ   ổn    ền 14.000.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 

497.397.260  – (14.000.000  – 8.721.486  n  lã ) = 492.118.746  n   ố . 

Ngày 13/10/2017  ến n    06/11/2017 là 24 ngày: 492.118.746  x 

20%/năm x 24 ngày : 365 ngày = 6.471.699 . Ngày 06/11/2017 ôn  Đ  ã   ả 

7.400.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 492.118.746  – (7.400.000  – 

6.471.699  n  lã ) = 491.190.445  n   ố . 

Ngày 06/11/2017  ến n    28/11/2017 là 22 ngày: 491.190.445  x 

20%/năm x 22 ngày : 365 ngày = 5.921.200 . Ngày 28/11/2017 ôn  Đ  ã   ả 

15.000.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 491.190.445  – (15.000.000  – 

5.921.2009  n  lã ) = 482.111.645  n   ố . 

Ngày 28/11/2017  ến n    01/12/2017 là 03 ngày: 482.111.645  x 

20%/năm x 3 ngày : 365 ngày = 792.512 . ngày 01/12/2017 ôn  Đ  ã   ả 

15.000.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 482.111.645  – (15.000.000  – 

792.512  n  lã ) = 467.904.157  n   ố . 

Ngày 01/12/2017  ến n    19/12/2017 là 18 ngày: 467.904.157  x 

20%/năm x 18 ngày : 365 ngày = 4.614.945 . Ngày 19/12/2017 ôn  Đ  ã   ả 

15.000.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 467.904.157  – (15.000.000  – 

792.512  n  lã ) = 457.519.102  n   ố . 

Ngày 19/12/2017  ến n    07/02/2018 là 49 ngày: 457.519.102  x 

20%/năm x 49 ngày : 365 ngày = 12.284.075 . Ngày 06/02/2018 ôn  Đ  ã 

  u ển   ả 35.000.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 457.519.102  – 

(35.000.000  – 12.534.770  n  lã ) = 434.803.177  n   ố . 

Ngày 06/02/2018  ến n    09/02/2018 là 03 ngày: 434.803.177  x 

20%/năm x 03 ngày : 365 ngày = 714.745  n . Ngày 09/02/2018 ôn  Đ  ã   ả 

1.700.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 434.803.177  - (1.700.000  – 

714.745  n  lã )] = 433.817.922  n   ố . 

Ngày 09/02/2018  ến n    24/03/2018 là 43 ngày: 433.817.922  x 

20%/năm x 43 ngày : 365 ngày = 10.221.463 . Ngày 24/3/2018 ôn  Đ  ã   ả 

40.000.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 433.817.922  – (40.000.000  – 

10.221.763  n  lã ) = 404.039.385  n   ố . 

Ngày 24/3/2018  ến n    31/3/2018 là 7 ngày: 404.039.385  x 20%/năm x 

7 ngày : 365 ngày = 1.549.740 . Ngày 31/3/2018 ôn  Đ  ã   ả 40.000.000 . Nên 
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 ư     ừ     n  lã , n   ố : 404.039.385  – (40.000.000  – 1.549.740  n  lã ) = 

365.589.125  n   ố . 

N    31/3/2018  ến n    07/6/2018 là 68 ngày: 365.589.125  x 20%/năm 

x 68 ngày : 365 ngày = 13.621.951 . Ngày 07/6/2018 ôn  Đ   ả 8.000.000 . Nên 

 ư     ừ       ền lã  là : (13.621.951  – 8.000.000 ) = 5.621.951  n  lã .  

Ngày 07/6/2018  ến n    11/6/2018 là 4 ngày: 365.589.125  x 20%/năm x 

4 ngày : 365 ngày = 801.219 . Ngày 11/6/2018 ôn  Đ  ã   ả 4.000.000 . Nên 

 ư     ừ       ền lã : (5.621.951  + 801.219 ) - 4.000.000  = 2.423.242  n  lã . 

N    11/6/2018  ến n    16/6/2018 l  5 n   : 365.589.125  x 20%/năm x 

5 ngày : 365 ngày = 1.001.614 . Ngày 16/6/2018 ôn  Đ  ã   ả 3.000.000  (2 lần 

  u ển   ền). Nên  ư     ừ       ền lã  l   (1.001.614  + 2.423.242 ) – 

3.000.000  = 424.856  n  lã .  

N    16/6/2018  ến n    20/6/2018 l  4 n   : 365.589.125  x 20%/năm x 

4 ngày : 365 ngày = 801.291 . Ngày 20/6/2018 ôn  Đ  ã   ả 3.000.000 . Nên 

 ư     ừ     n   ố , n  lã : [365.589.125  – (3.000.000  – 801.291  - 424.856  

n  lã )] = 363.815.273  n   ố . 

Ngày 20/6/2018  ến n    25/6/2018 l  5 n   : 363.923.510  x 20%/năm x 

5 ngày : 365 ngày = 996.754 . Ngày 25/6/2018 ôn  Đ  ã   ả 2.500.000 . Nên 

 ư     ừ     n  lã , n   ố :  363.923.510  – (2.500.000  - 996.754  n  lã ) = 

362.312.027  n   ố . 

N    25/6/2018  ến n    02/7/2018 l  7 n   : 362.312.027  x 20%/năm x 

7 ngày : 365 ngày = 1.389.690 . Ngày 02/7/2018 ôn  Đ  ã   ả 3.120.000 . Nên 

 ư     ừ     n  lã , n   ố : 362.312.027  – (3.120.000  – 1.389.690  n  lã ) = 

360.581.717  n   ố . 

N    02/7/2018  ến n    05/7/2018 l  3 ngày: 360.581.717  x 20%/năm x 

3 ngày : 365 ngày = 592.737 . Ngày 05/7/2018 ôn  Đ  ã   ả 3.750.000 . Nên 

 ư     ừ     n  lã , n   ố : 360.690.667  – (3.750.000  – 592.737  n  lã ) = 

357.424.454  n   ố . 

N    05/7/2018  ến n    13/7/2018 l  8 n   : 357.424.454  x 20%/năm x 

8 ngày : 365 ngày = 1.566.792 . Ngày 13/7/2018 ôn  Đ  ã   ả 7.500.000 . Nên 

 ư     ừ     n  lã , n   ố : 357.424.454  - (7.500.000  – 1.566.792  n  lã )] = 

351.491.246  n   ố . 

Ngày 13/7/2018  ến n    09/8/2018 l  27 n   : 351.491.246  x 20%/năm 

x 27 ngày : 365 ngày = 5.200.144 . Ngày 09/8/2018 ôn  Đ  ã   ả 27.000.000 . 

Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 351.491.246  – (27.000.000  – 5.200.144  n  

lãi) = 329.691.391  n   ố . 

N    09/8/2018  ến n    22/8/2018 l  13 n   : 329.691.391  x 20%/năm 

x 13 ngày : 365 ngày = 2.348.487 . Ngày 22/8/2018 ôn  Đ  ã   ả 7.500.000 . 

Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 329.691.391  - (7.500.000  – 2.348.487  n  

lãi)] = 324.539.877  n   ố . 

N    22/8/2018  ến n    30/8/2018 l  8 n   : 324.539.877  x 20%/năm x 

8 ngày : 365 ngày = 1.422.641 . Ngày 30/8/2018 ôn  Đ  ã   ả 25.000.000 . Nên 
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 ư     ừ     n  lã , n   ố : 324.539.877  – (25.000.000  – 1.422.641  n  lã ) = 

300.962.518  n   ố . 

N    30/8/2018  ến n    31/8/2018 l  1 n   : 300.962.518  x 20%/năm x 

1 ngày : 365 ngày = 164.911 . Ngày 31/8/2018 ôn  Đ  ã   ả 35.000.000 . Nên 

 ư     ừ     n  lã , n   ố : 300.962.518  – (35.000.000  – 164.911  n  lã ) = 

266.127.429  n   ố . 

N    31/8/2018  ến n    01/10/2018 l  31 n   : 266.127.429  x 

20%/năm x 31 ngày : 365 ngày = 4.520.521 . Ngày 01/10/2018 ôn  Đ  ã   ả 

10.000.000 . Nên  ư     ừ     n  lã , n   ố : 266.127.429  - (10.000.000  – 

4.520.521  n  lã ) = 260.647.949  n   ố .  

Ng   01/10/2018  ến n    11/12/2018 l  71 n   : 260.647.949  x 

20%/năm x 71 ngày : 365 ngày = 10.140.276 . Ngày 11/12/2018 ôn  Đ   ả 

10.000 . Nên  ư     ừ       ền lã : 10.140.276  – 10.000  = 10.130.276  n  lã . 

N    11/12/2018  ến n    29/11/2019 (ngày xét xử s    ẩm) là 353 ngày: 

260.647.949  x 20%/năm x 353 ngày : 365 ngày = 50.415.740 .  

Tổn    ền lã  ôn  Đ   ư     n    án l : 10.130.276  + 50.415.740  = 

60.546.017đ.  

N ư  ậ ,   e           n    15/8/2017, ôn  Đ  òn n  bà M là 

260.647.949  n   ố  + 60.546.017  n  lã  = 321.193.966  ( ư   l m   òn 

321.194.000đồng). 

[2.2] Đố   ớ  k  ản     n    17/7/2018   ữ  ông C u  ăn Đ và bà Đ  n 

  ị M: 

 ạ       vay ngày 17/7/2018  ó nộ  dun  ông C u  ăn Đ  ó      ủ  bà 

Đ  n   ị M 141.000.000   n ,  ẹn n    10/8/2018   ả n . Ôn  Đ   ừ  n ận   ữ 

  ế       ữ ký    n             ền l  d  ôn  Đ   ế    . C   s    ẩm xá   ịn      

  n        ền n   l        n       ó kỳ  ạn.  ề lã  su  , hai bên có  ó sự    n  

      ề lã  su  .     ó  ản án s    ẩm xá   ịn  mứ  lã  su      n   ạn   e  qu   ịn  

 ạ  k  ản 2   ều 468 Bộ luậ  dân sự năm 2015, lã  su   10%/năm. Đố   ớ  lã  quá  ạn 

  ự    ện   e  qu   ịn   ạ    ểm   k  ản 5 Đ ều 466 Bộ luậ  dân sự 2015,  ớ  mứ  

lã  su   15%/năm l   ún    á  luậ . Ôn  Đ k án   á   êu  ầu  ò  án       ú    ẩm 

 ín  lạ  lã   ừ n        17/7/2018      ến n    xé  xử s    ẩm l  0,83%/năm l  

k ôn   ó  ăn  ứ  ể      n ận. 

Đố   ớ  k án   á   ủ  ôn  Đ      ằn   ố   ớ             ền n    17/7/2018, 

  ì    n  141.000.000  n    ền      ó 100.000.000  n  n   ố      41.000.000  n  

  ền lã   ủ  k  ản     500.000.000  n  n    15/8/2017  ộn     . Tuy nhiên, ôn  Đ 

k ôn   un       ư     ứn   ứ  ể   ứn  m n  số   ền 41.000.000  n  l  n  lã   ủ  

          ố  500.000.000  n  n    15/8/2017  ư    ộn   ộ      k  ản     

mớ  n  y 17/7/2018. Bà M xá   ịn  141.000.000  n  l  n   ố     k ôn  l ên 

qu n  ì  ến   ền lã   ủ  k  ản     n    15/8/2017.     ó,  êu  ầu k án   á  n   

 ủ  ôn  Đ k ôn   ó  ăn  ứ  ể      n ận.  

 ạ     ên  ố       n    26/02/2020, ôn  Đ      ằn  dướ           n  y 

17/7/2018, ôn  Đ  ó     nộ  dun   n    31/7 tứ  thứ 3. Em  ửi t   

18.750.000  n  (tiền lãi)    ể   ện n    31/7/2018 ôn  Đ  ã   ả     bà M  ư   
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18.750.000  n    ền lã    ứ k ôn    ả   ẹn   ả lã .  u  n  ên bà M k ôn    ừ  

n ận nộ  dun  n  , bà M xá  n ận nộ  dun  ôn  Đ     dướ           n    

17/7/2018 l    ệ  ôn  Đ  ẹn n      ả lã          bà M. Mặ  k á , dướ           

k ôn       õ “ ã gử    ả 18.750.000  n  (  ền lã )” m    ỉ     “n    31/7  ứ    ứ 

3. em  ử    ả 18.750.000  n  (  ền lã )”, bà M không ký n ận   ền, k ôn    ừ  

n ận  ã n ận 18.750.000  n    ền lã   ủ  ôn  Đ         ằn  nộ  dun  n     ỉ l  

ôn  Đ     n     ẹn   ả lã . Nên k án   á   ủ  ôn  Đ l  k ôn   ó  ăn  ứ.  

    ó,  ố   ớ        n      n    17/7/2018,  ản án s    ẩm  uộ  ôn  Đ 

  ả    ả     bà M tổn  số   ền   ả     n    án: 141.000.000  n   ố  + 927.123  

n  lã     n   ạn + 27.581.917  n  lã  quá  ạn + 120.906  n  lã    ậm   ả = 

169.629.946  ( ư   l m   òn 169.630.000 ) l   ún    á  luậ . 

[2.3]. ừ n ữn    ân  í      n ận  ịn  nêu   ên, Hộ    n  xé  xử   ú  

  ẩm xé        ần sử  lạ  mộ    ần  ản án dân sự s    ẩm.  ổn  số   ền  ủ  02 

k  ản     m  ôn  Đ  òn   ả    ả     bà M là: 321.194.000  n  + 169.630.000 = 

490.824.000   n  (   n   ó,   ền  ố  401.648.000    n ,   ền lã  89.176.000 

  ng). 

 K ôn       n ận mộ    ần  êu  ầu k ở  k ện  ủ  bà M  ố   ớ  số   ền: 

(590.000.000   n  – 490.824.000 ) =  99.176.000  n . 

[3]. ạ    ần Qu ế   ịn ,     s    ẩm  u ên  ề n  ĩ   ụ   ịu lã  su      n  

       ạn       n  án l   “Kể  ừ n     ó   n  êu  ầu       n  án  ủ  n ườ   ư       

  n  án      ến k         n  x n       ả  á  k  ản   ền,   n    án   ên   ả        n  

án còn   ả    ịu k  ản   ền lã   ủ  số   ền  òn   ả        n  án   e  mứ  lã  su   

10%/năm  ư n  ứn   ớ    ờ     n   ư        n  án  ạ    ờ    ểm    n    án” l    ư  

 ún    e   ướn  dẫn  ạ    ểm   k  ản 1 Đ ều 13 N  ị qu ế  số 01/2019/NQ-HĐ P 

n    11/01/2019  ủ  Hộ  Đ n    ẩm P án  ò  án n ân dân  ố     . Tuy nguyên 

  n k ôn  k án   á  n ưn   ần   ả  sử  lạ       ún    e  qu   ịn    á  luậ   à 

s    ẩm  ần  ú  k n  n   ệm  ố   ớ  s   só  n  . 

[4]  ề án   í:  

[4.1] Án   í dân sự s    ẩm: 

 - Bị   n ôn  C u  ăn Đườn    ả    ịu án   í dân sự s    ẩm  ư n  ứn  

 ớ    ần  êu  ầu  ủ  n uyên   n  ư        n ận,  ụ   ể: 20.000.000  + 

[(490.824.000  – 400.000.000 ) x 4%] = 23.632.960  ( ư   l m   òn 

23.633.000  n ). 

- N u ên   n bà Đ  n   ị M   ả    ịu án   í dân sự s    ẩm  ư n  ứn  

 ớ    ần  êu  ầu  ủ  mìn  k ôn   ư        n ận,  ụ   ể: 99.176.000 x 5% =  

4.958.800   n . 

[4.2] Án   í dân sự   ú    ẩm:    sử   ản án s    ẩm, nên  ị   n ông Chu 

 ăn Đ k ôn    ả    ịu án án phí dân sự   ú    ẩm. 

[5] Cá  qu ế   ịn  k á   ủ   ản án s    ẩm k ôn   ó k án   á , k án  

n  ị  ó   ệu lự    á  luậ  kê   ừ n     ế    ờ   ạn k án   á , k án  n  ị. 

 ì  á  lẽ   ên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn  ứ k  ản 2 Đ ều 308, k  ản 1 Đ ều 309  ủ  Bộ luậ   ố  ụn  dân sự. 

Á  dụn : k  ản 2 Đ ều 357, k  ản 1, 5 Đ ều 466, k  ản 1, 2 Đ ều 468, 

Đ ều 469, Đ ều 470  ủ  Bộ luậ  dân sự; k  ản 1, k  ản 2 Đ ều 26, k  ản 2 Đ ều 

29 N  ị qu ế  số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016  ủ  Ủ    n   ườn  

 ụ Quố   ộ  qu   ịn   ề mứ    u, m ễn   ảm,   u nộ , quản lý    sử dụn  án   í 

   lệ   í  ò  án. 

C    n ận mộ    ần k án   á   ủ  ôn  C u  ăn Đ - Sử  mộ    ần  ản án 

s    ẩm số:14/2019/DS-ST, n    29/11/2019  ủ      án n ân dân  u ện Lắk, 

 ỉn  Đắk Lắk. 

Tu ên xử:  

1. Đìn    ỉ xé  xử  ố   ớ   êu  ầu  ủ  bà Đ  n   ị M  ề số   ền 

241.731.000   n . 

2. C    n ận mộ    ần  êu  ầu k ở  k ện  ủ  bà Đ  n   ị M. Buộ  ông 

C u  ăn Đ   ả    ả     bà Đ  n   ị M 490.824.000  n  ( T  n   ó, n   ố  

401.648.000    n , n  lãi 89.176.000   n .) 

Kể  ừ n      ế    e   ủ  n    xé  xử s    ẩm      ến k         n  án x n , 

 ên   ả        n  án  òn   ả    ịu k  ản   ền lã   ủ  số   ền  òn   ả        n  án 

  e  mứ  lã  su    á   ên   ỏ    uận n ưn    ả    ù      ớ  qu   ịn   ủ    á  

luậ ; nếu k ôn   ó   ỏ    uận  ề mứ  lã  su     ì qu ế   ịn    e  mứ  lã  su   qu  

 ịn   ạ  k  ản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luậ   ân sự. 

3. Bá   êu  ầu  ủ  bà Đ  n   ị M  ố   ớ  số   ền 99.176.000  n . 

4.  ề án   í:  

4.1. Án   í dân sự s    ẩm: 

 Bà Đ  n   ị M   ả    ịu 4.958.800   n    ền án   í dân sự s    ẩm,  ư   

  ừ     14.820.000   n  (Mười bốn t iệu tám t ăm hai mươi n hìn   n )   ền  ạm 

ứn  án   í  ã nộ    e    ên l   số AA/2016/0001663 n    16/01/2019    số   ền 

4.768.000   n  (Bốn t iệu b   t ăm  áu mươi tám n hìn   n )   ền  ạm ứn  án 

  í  ã nộ    e    ên l   số AA/2017/0013519 n    16/01/2019  ủ  C    ụ      

  n  án dân sự  u ện Lắk,  ỉn  Đắk Lắk. Bà Đ  n   ị M  ư     ả lạ  14.629.200 

  n . 

Ông C u  ăn Đ   ả    ịu   ền án   í dân sự s    ẩm là 23.633.000  n . 

4.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Bị   n ông C u  ăn Đ không phải   ịu án 

phí dân sự phúc thẩm. H  n   ả     ôn  C u  ăn Đ 300.000   ng tạm ứng án phí 

phúc thẩm  ã nộp theo biên lai thu số AA/2017/0013660 ngày 16/12/2019 tại Chi 

cục thi hành án dân sự  u ện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. 

5. Cá  qu ế   ịn  k á   ủ   ản án s    ẩm k ôn   ó k án   á , k án  

n  ị  ó   ệu lự    á  luậ  kể  ừ n     ế    ờ   ạn k án   á , k án  n  ị. 

Trườn  h p b n án  ư   thi h nh theo qu   ịnh tại Điều 2  ủa Luật thi h nh 

án dân  ự thì người  ư   thi h nh án dân  ự, n ười ph i thi h nh án dân  ự  ó 

qu ền thỏa thuận thi h nh án, qu ền  êu  ầu thi h nh án, tự n u ện thi h nh án 

hoặ   ưỡn   hế thi h nh án theo qu   ịnh tại  á  Điều 6, 7    Điều 9  ủa Luật 
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thi h nh án dân  ự; thời hiệu thi h nh án  ư   thự  hiện theo qu   ịnh tại Điều 

30  ủa Luật thi h nh án dân  ự. 

6. Bản án   ú    ẩm  ó   ệu lự    á  luậ  kể  ừ n     u ên án. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:           Thẩm ph n - chủ toạ phiên toà 

-VKSND tỉnh Đăk Lăk; 

-TAND hu ện Lắk; 

-CCTHADS hu ện Lắk;     ( ã ký) 

-Cá   ươn   ự; 

-…………………………. 

-Lưu.             Trần Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 


